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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM 
ĐỊNH KỸ THUẬT 

 

Số: 223140-41/010106/2023/QĐ-
TAS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v về việc đấu giá tài sản và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tài sản là 

máy móc thiết bị bị tổn thất ngày 14/10/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Bách Tường Phát 

 
GIÁM ĐỐC  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT 
 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Hợp đồng ủy quyền ngày 01/04/2023 giữa Công ty Công ty Cổ phần 
Đầu tư thương mại Bách Tường Phát và Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Kỹ 
thuật; 
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số CTSG035B0423CT ngày 23 tháng 06 năm 
2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thẩm định Quốc tế Đông Dương. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 

Điều 1. Quyết định thực hiện Đấu giá tài sản đối với tài sản là máy móc thiết 
bị bị tổn thất ngày 14/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bách 
Tường Phát. 
 
Điều 2. Tên tài sản, đặc điểm của tài sản đấu giá và giá khởi điểm: 
 
a) Tên tài sản và đặc điểm của tài sản: 
Tài sản là máy móc thiết bị bị ngấm nước ngày 14/10/2021 của Công ty Cổ 
phần Đầu tư thương mại Bách Tường Phát tại 02 địa điểm. Cụ thể như sau: 
 
Địa điểm 1: Kho hàng Danatrans Đà Nẵng, Đường số 3, Khu Công nghiệp Hòa 
Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. 
Tình trạng tài sản: Ngấm nước.      

 

STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG HÓA ĐVT KL 
 

I Hàng hóa (hàng mới)   1888  

1 AFH-045 Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH-045 Chiếc 56  
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STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG HÓA ĐVT KL 

2 AFH-101 Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH-101 Chiếc 40  

3 AFH-100 Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH-100 Chiếc 23  

4 AFH-120-ba 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO 
AFH_120_BA 

Chiếc 24  

5 AFH-120-W 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO 
AFH_120_W 

Chiếc 17  

6 AFH-120-GR 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO 
AFH_120_GR 

Chiếc 24  

7 AFH-120-CF 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO 
AFH_120_CF 

Chiếc 25  

8 AFH-128-W 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH_128-
W 

Chiếc 25  

9 AFH-180-PK 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH_180-
PK 

Chiếc 23  

10 AFH-180-CF 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH_180-
CF 

Chiếc 29  

11 AFH-180-GR 
Nồi chiên không dầu HAWONKOO AFH_180-
GR 

Chiếc 23  

12 USH-400 Máy sấy bát Hawonkoo USH-400 Chiếc 12  

13 DDH-202 Máy sấy bát Hawonkoo DDH_202 Chiếc 12  

14 CEH-201-IF 
Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại Hawonkko CEH-
201-IF 

Cái 18  

15 CEH-202-II Bếp điện từ đôi Hawonkoo CEH-202-II Cái 18  

16 CEH-204-IF 
Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại Hawonkko CEH-
204-IF 

Cái 43  

17 CEH-205-II Bếp điện từ đôi Hawonkoo CEH-205-II Cái 84  

18 CEH-208-II Bếp điện từ đôi Hawonkoo CEH-208-II Cái 11  

19 CEH-210-IF 
Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại Hawonkko CEH-
210-IF 

Cái 69  

20 CEH-211 Bếp điện từ đôi HAWONKOO CEH-211 Cái 59  

21 CEH-216-II Bếp điện từ đôi HAWONKOO CEH-216-II Cái 27  

22 CEH-217-II Bếp điện từ đôi HAWONKOO CEH-217-II Cái 18  

23 MCEH_200_II_GE 
Bếp từ đôi kèm bộ nồi 05 chi tiết Hawonkoo 
MCEH-200-II-GE 

Chiếc 20  

24 CEH-101-I-PK Bếp điện từ ĐƠN Hawonkoo CEH-101-I-PK Chiếc 25  

25 OJH-001-P Máy vắt cam OJH_001_P Chiếc 32  

26 OJH-120-GR Máy vắt cam Hawonkoo OJH_120-GR Chiếc 20  

27 SJH-001-YL Máy ép chậm HAWONKOO SJH-001-YL Chiếc 24  

28 SJH-001-CR Máy ép chậm HAWONKOO SJH-001-CR Chiếc 24  

29 SJH-001-PK Máy ép chậm HAWONKOO SJH-001-PK Chiếc 24  
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STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG HÓA ĐVT KL 

30 SJH-002-CR Máy ép chậm HAWONKOO SJH-002-CR Chiếc 11  

31 SJH-002-GR Máy ép chậm HAWONKOO SJH-002-GR Chiếc 44  

32 SJH-002-YL Máy ép chậm HAWONKOO SJH-002-YL Chiếc 18  

33 SJH-045-BA Máy ép chậm HAWONKOO SJH-045-BA Chiếc 36  

34 SJH-045-CF Máy ép chậm HAWONKHOO SJH-045-CF Chiếc 10  

35 SMH-120-PK Máy làm sữa hạt HAWONKOO SMH-120-PK Chiếc 44  

36 SMH-120-GE Máy làm sữa hạt HAWONKOO SMH-120-GE Chiếc 28  

37 RCH-180-BA Nồi Cơm Điện RCH-180-BA Cái 22  

38 RCH-150-BA Nồi Cơm Điện RCH-150-BA Cái 24  

39 HEH-100-PK Nồi lẩu điện HAWONKOO HEH-100-PK Cái 16  

40 HEH-100-GE Nồi lẩu điện HAWONKOO HEH-100-GE Cái 16  

41 VMW 
Vợt muỗi HAWONKOO MSH-021-W-TACK-
TACK 

Chiếc 109  

42 VMP 
Vợt muỗi HAWONKOO MSH-021-P-TACK-
TACK 

Chiếc 59  

43 VMY 
Vợt muỗi HAWONKOO MSH-021-Y-TACK-
TACK 

Chiếc 64  

44 KEH-180-W Ấm đun nước HAWONKOO KEH_180_W Cái 48  

45 KEH-170-PK Ấm đun nước HAWONKOO KEH_170-PK Chiếc 24  

46 KEH-170-GR Ấm đun nước HAWONKOO KEH_170-GR Chiếc 30  

47 KEH-153-BE Ấm đun nước HAWONKOO KEH_153_BE Chiếc 23  

48 FAH-011 Quạt HAWONKOO FAH-011 Chiếc 1  

49 FAH-011-BA Quạt HAWONKOO FAH-011-BA Chiếc 17  

50 FDH-012 
Quạt điện (cây) FDH012SPEED24- 
HAWONKOO 

Chiếc 15  

51 FAH-010 
Quạt điện (cây) FAH0107WINGS - 
HAWONKOO 

Chiếc 5  

52 409 Quạt làm mát không khí, Boss, FEAB-409-G Chiếc 12  

53 110 Quạt làm mát không khí, Boss, FEAB-110 Chiếc 3  

54 MAYLM 
Máy làm mát không khí bằng bay hơi, Boss, 
S101 

Chiếc 1  

55 407 Quạt làm mát không khí, Boss, FEAB-407-G Chiếc 15  

56 S102 
Máy làm mát không khí bằng bay hơi, Boss, 
S102 

Chiếc 124  

57 S106 
Máy làm mát không khí bằng bay hơi, Boss, 
S106 

Chiếc 121  

58 ZCBLB-001N CB lắp bếp Chiếc 69  

59 MTD-71 Bếp đôi Junger MTD - 71 Chiếc 1  
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STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG HÓA ĐVT KL 

60 MT-21 Bếp đơn hồng ngoại MT_21 Chiếc 1  

61 IS-19 Bếp đơn hồng ngoại IS_19 Chiếc 1  

62 NKD-20 Bếp đôi Junger NKD - 20 Chiếc 7  

63 ID-16 Bếp đôi từ và nhiệt ID_16 Chiếc 1  

64 TK-90 Lò vi sóng, Junger , TK_90 Chiếc 1  

65 H_90 Máy hút mùi H-90 Chiếc 1  

66 NKD_C22 Bếp Điện Từ Đôi Junger, NKD-22+ Chiếc 2  

67 DWJ-600 Máy rửa bát Junger DWJ-600 Chiếc 1  

68 MCP-129-BR Ghế Massage Poongsan MCP-129-BR Chiếc 2  

69 MCP-129-BL Ghế Massage Poongsan MCP-129-BL Chiếc 1  

70 MCP-500-ATLAS Ghế Massage Poongsan MCP-500-ATLAS Chiếc 2  

71 TMP-889 
Máy chạy bộ Poongsan TMP-889-ATHENA-
02 

Chiếc 2  

72 MCP-302 Ghế Massage Poongsan MCP-302 Chiếc 1  

73 TMP-250 Máy chạy bộ Poongsan TMP_250 Chiếc 1  

74 MCB-802 Ghế Massage, Boss, MCB-802-NYX Chiếc 1  

75 MCP-501-RE Ghế Massage Poongsan MCP-501-RE Chiếc 1  

76 TMP-900 
Máy chạy bộ Poongsan TMP-900-ATHENA-
03 

Chiếc 2  

77  Bộ Điều hòa Chiếc 1  

II Phòng bảo hành (Hàng mới) 551  

1  Motor quạt S106 Cái 6  

2  Motor quạt S102 Cái 5  

3  Motor đảo Cái 5  

4  Mạch nguồn S106 Cái 4  

5  Mạch nguồn S102 Cái 7  

6  Remote S102 Cái 323  

 
Địa điểm 2: Cửa hàng POONGSAN 122 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng 
Tình trạng tài sản: Ngấm nước.      

    

STT MÃ HÀNG MẶT HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG 
 

I Hàng hoá (Hàng mới)    28   

1 MCB900 Ghế massage MCB900 Cái 1   

2 MCP902 Ghế massage MCP902 Cái 1   

3 MCB803 Ghế massage MCB803 Cái 1   
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STT MÃ HÀNG MẶT HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG 

4 MCB301 Ghế massage MCB700 Cái 1   

5 MCP303 Ghế massageMCP303 Cái 1   

6 MCP300 Ghế massage MCP300 Cái 1   

7 MCP202 Ghế massage MCP202 Cái 1   

8 MCP151 Ghế massage MCP151 Cái 1   

9 MCP501 Ghế massage MCP501 Cái 1   

10 MCP200 Ghế massage MCP200 Cái 2   

11 MCP128 Ghế massage MCP128 Cái 1   

12 MCP141 Ghế massage MCP141 Cái 1   

13 TMP889 Máy chạy bộ TMP889 Cái 2   

14 TMP850 Máy chạy bộ TMP850 Cái 1   

15 TMP900 Máy chạy bộ TMP900 Cái 1   

16 BEP700 Xe đạp BEP700 Cái 2   

17 S102 Quạt Boss S102 Cái 1   

18 MPP020 Gối massage MPP020 Cái 2   

19 MHP025 Máy massage cầm tay MHP025 Cái 2   

20 DWJ-600 Máy rửa chén Junger DWJ-600 Cái 1   

21 SIS-66 Bếp đôi từ và nhiệt SIS-66 Cái 1   

 
b) Giá khởi điểm: 714.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười bốn triệu 
đồng chẵn). 
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí bốc xếp vận chuyển và các chi phí 
phát sinh khác do người mua chịu, giao hàng theo thực tế tại kho người bán. 
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Giám đốc; Trưởng phòng Hành chính; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Lưu VT. 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC  
 
 
 
 

Trần Tư Duy 
Giám đốc điều hành 

 
 
 
 


